
Mẫu số 04. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cấp xã 
 
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO​

------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​
--------------- 

Số:    /BC-… …, ngày … tháng …năm… 
 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Chương trình 6 tháng .../năm... 

Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 
1. Công tác tuyên truyền, vận động 
a) Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động 
nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện 
Chương trình trên địa bàn. 
b) Kết quả triển khai phong trào thi đua và các cuộc vận động liên quan đến Chương 
trình. 
c) Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện 
Chương trình. 
d) Những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân 
2. Bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình: 
a) Kết quả kiện toàn Ban Chỉ đạo xã và phân công phòng, ban tham mưu, tổ chức thực 
hiện Chương trình. 
b) Đánh giá chung về những thuận lợi, hạn chế liên quan đến bộ máy chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện Chương trình; sự phối hợp giữa các cấp, ngành, các chương trình, dự 
án trên địa bàn. 
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
1. Kết quả thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình (đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 417/QĐ-BNNMT ngày 31/01/2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường) trên địa bàn xã 
2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình 
a) Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao; 
b) Đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch. 
3. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM 
Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới 
(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 10 kèm theo) 
4. Kết quả huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực 
a) Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn: 



Ngân sách Trung ương (Vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên); ngân sách tỉnh, 
xã; vốn lồng ghép các chương trình chương trình, dự án; tín dụng chính sách; doanh 
nghiệp; đóng góp của cộng đồng và người dân (nếu có). 
(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 11 kèm theo) 
b) Kết quả thực hiện các nguồn vốn 
(Bổ sung số liệu chi tiết theo Phụ biểu số 12 và 13 kèm theo) 
c) Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình (nếu có) 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
1. Những kết quả nổi bật đã đạt được 
2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân 

Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM.../NĂM... 

I. MỤC TIÊU (Áp dụng cho báo cáo năm) 
1. Mục tiêu chung. 
2. Mục tiêu cụ thể: 
- Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới 
- Xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt nông thôn mới hiện đại; 
- Xã, thôn không còn đặc biệt khó khăn (nếu có); 
- Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn: Thu nhập, tỷ lệ nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,… 
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
1. Dự kiến những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện 
2. Đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai Chương 
trình 
III. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH (Áp dụng cho báo 
cáo năm) 
1. Dự kiến tổng nhu cầu vốn. 
2. Cơ cấu nguồn lực: 
a) Vốn ngân sách trung ương bố trí trực tiếp (Vốn đầu tư công, kinh phí thường 
xuyên); 
b) Vốn ngân sách địa phương (tỉnh, xã); 
c) Vốn lồng ghép; 
d) Vốn tín dụng chính sách; 
đ) Vốn doanh nghiệp, huy động từ cộng đồng và người dân. 
3. Dự kiến kế hoạch vốn theo các nội dung thực hiện 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
 
​
Nơi nhận:​
- ….;​

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN​
(Ký tên, đóng dấu) 



- ….​
- Lưu: VT, ….. 
 



Phụ biểu số 04 (Kèm theo Mẫu số 03) 
CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG BAN HÀNH ĐỂ THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2026-2030 

T
T 

Loại 
văn 
bản 

Số, ngày, 
tháng ban 

hành 
Trích yếu Mục 

tiêu 

Nội dung chủ 
yếu của cơ chế 

chính sách 

Ghi 
chú 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Phụ biểu số 05 (Kèm theo Mẫu số 03) 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI 6 
THÁNG…./NĂM… 

T
T Nội dung 

Đ
V
T 
(x
ã) 

Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3 

G
h
i 
c
h
ú 

Kế
t 

qu
ả 
đế
n 

31/
12 
của 
nă
m 

trư
ớc 

Thự
c 

hiện 
6 

thán
g 

năm
… 

Kế 
hoạ
ch 6 
thán

g 
cuối 
năm
… 

Kế
t 

qu
ả 
đế
n 

31/
12 
của 
nă
m 

trư
ớc 

Thự
c 

hiện 
6 

thán
g 

năm
… 

Kế 
hoạ
ch 6 
thán

g 
cuối 
năm
… 

Kế
t 

qu
ả 
đế
n 

31/
12 
của 
nă
m 

trư
ớc 

Thự
c 

hiện 
6 

thán
g 

năm
… 

Kế 
hoạ
ch 6 
thán

g 
cuối 
năm
… 

1 Quy 
hoạch            

2 
Hạ tầng 
kinh tế - 
xã hội 

           

3 Phát triển            



kinh tế 
nông thôn 

4 

Đào tạo 
nguồn 
nhân lực 
nông thôn 

           

5 
Văn hóa, 
Giáo dục, 
Y tế 

           

6 

Giảm 
nghèo và 
An sinh 
xã hội 

           

7 

Khoa học 
công nghệ 
và 
Chuyển 
đổi số 

           

8 

Môi 
trường và 
cảnh quan 
nông thôn 

           

9 

Xây dựng 
hệ thống 
chính trị 
và Hành 
chính 
công 

           

1
0 

Tiếp cận 
pháp luật 
và An 
ninh, 
Quốc 
phòng 

           

 
Phụ biểu số 06 (Kèm theo Mẫu số 03) 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG…./NĂM… 

T
T Nội dung 

Kết quả 
đến 31/12 
của năm 

trước 

Thực hiện 
6 tháng 
năm… 

Kế hoạch 
6 tháng 

cuối 
năm… 

Ghi 
chú 

I Kết quả thực hiện xây dựng 
NTM cấp xã     

1 Tổng số xã thực hiện XD 
NTM trên địa bàn     

1. Xã nhóm 1     



1 

1.
2 Xã nhóm 2     

1.
3 Xã nhóm 3     

2 Số xã đạt 10 tiêu chí     

2.
1 

Số xã có QĐ công nhận đạt 
chuẩn NTM     

- Xã nhóm 1     

- Xã nhóm 2     

- Xã nhóm 3     

2.
2. 

Số xã đang hoàn thiện thủ tục 
trình cấp có thẩm quyền công 
nhận đạt chuẩn NTM 

    

- Xã nhóm 1     

- Xã nhóm 2     

- Xã nhóm 3     

2.
3 

Số xã có QĐ công nhận đạt 
NTM hiện đại     

3 Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí     

- Xã nhóm 1     

- Xã nhóm 2     

- Xã nhóm 3     

4 Số xã đạt dưới 5 tiêu chí     

- Xã nhóm 1     

- Xã nhóm 2     

- Xã nhóm 3     

II Kết quả thực hiện không còn 
xã, thôn ĐBKK     

- Số xã ra khỏi diện ĐBKK (nếu 
có)     

- Số thôn ra khỏi diện ĐBKK 
(nếu có)     

II
I 

Kết quả thực hiện giảm 
nghèo bền vững     

1 Tỷ lệ nghèo đa chiều (%)     

2 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (%)     

- 
Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo đa 
chiều vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi (%) 

    



3 Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều 
(%)     

I
V 

Kết quả tỉnh, thành phố 
hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM (nếu có) 

    

 
Phụ biểu số 07 (Kèm theo Mẫu số 03) 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH 6 THÁNG…./NĂM… 

ĐVT: Triệu đồng 

ST
T Nội dung chỉ tiêu Kế hoạch 

năm… 

Kết quả huy 
động 6 

tháng/năm
… 

Kế hoạch 6 
tháng cuối 

năm… 

 TỔNG SỐ    

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG    

1 Vốn đầu tư công    

2 Kinh phí thường xuyên    

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG    

1 Tỉnh    

2 Xã    

III VỐN LỒNG GHÉP    

IV VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH    

V VỐN DOANH NGHIỆP    

VI HUY ĐỘNG TỪ CỘNG ĐỒNG 
VÀ NGƯỜI DÂN    

1 Tiền mặt    

2 Ngày công và hiện vật quy đổi    

 
Phụ biểu số 08 (Kèm theo Mẫu số 03) 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG…/NĂM… 

T
T CÔNG TRÌNH 

Kế 
hoạch 

năm … 

Kết quả 
thực hiện 
6 tháng 
năm… 
/năm… 

Kết quả 
thực hiện 
kế hoạch 
năm… 

Ghi chú 

 TỔNG CỘNG     

1 Giao thông     

2 Thủy lợi     



3 Phòng chống, thiên tai     

4 Điện     

5 Cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn     

6 CSHT vùng nguyên liệu tập 
trung     

7 Hạ tầng số, hạ tầng viễn 
thông     

8 Hệ thống truyền thanh     

9 Công trình cung cấp nước 
sạch tập trung     

10 CSHT phục vụ bảo vệ môi 
trường nông thôn     

11 CSHT bố trí, ổn định dân cư     

12 
Hạ tầng cơ sở dữ liệu, thông 
tin phục vụ quản lý Chương 
trình 

    

13 
CSHT đặc thù vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền 
núi 

    

… …............     

 
Phụ biểu số 09 (Kèm theo Mẫu số 03) 
KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG…./NĂM… 



T
T

N
ỘI 
D
U
N
G 
T
H
Ự
C 
HI
Ệ
N ​
(Đ
ề 

ng
hị 
bổ 
su
ng 
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g 

nội 
du
ng 
thự
c 

hiệ
n 
cụ 
thể 
củ
a 

nội 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần) 

Kết quả huy động và thực hiện 6 
tháng…/năm… Kế hoạch 6 tháng cuối năm… 

G
h
i 
c
h
ú 

T
ổ
n
g 
s
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Vốn đầu tư 
trực tiếp 

L
ồ
n
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s
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Vốn đầu tư 
trực tiếp 
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ng
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NST
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S
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Hợ
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ứ 
nh
ất 

                   

1 Nộ                    



i 
du
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nh 
ph
ần 
01 

2 

Nộ
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nh 
ph
ần 
02 

                   

3 

Nộ
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ần 
03 

                   

4 

Nộ
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du
ng 
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nh 
ph
ần 
04 

                   

5 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
05 

                   

6 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 

                   



ph
ần 
06 

7 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
07 

                   

8 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
08 

                   

9 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
09 

                   

1
0 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
10 

                   

I
I 

Hợ
p 
ph
ần 
th
ứ 
hai 

                   

1 
Nộ
i 
du

                   



ng 
thà
nh 
ph
ần 
01 

2 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
02 

                   

3 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
03 

                   

4 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
04 

                   

5 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
05 

                   

I
I
I 

Nộ
i 
du
ng 
kh
ác 
(nế
u 

                   



có) 

 
Phụ biểu số 10 (Kèm theo Mẫu số 04) 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI 6 
THÁNG…./NĂM… 

T
T Nội dung 

Đ
V
T 

Kết quả 
đến 31/12 
của năm 

trước 

Thực hiện 
6 tháng 
năm… 

Kế hoạch 
6 tháng 

cuối 
năm… 

G
hi 
c
h
ú 

K
ế
t 
q
u
ả 

Đánh 
giá 

(đạt/ch
ưa đạt) 

K
ế
t 
q
u
ả 

Đánh 
giá 

(đạt/ch
ưa đạt) 

K
ế
t 
q
u
ả 

Đánh 
giá 

(đạt/ch
ưa đạt) 

 

1 Quy hoạch         

1.
1 

Có quy hoạch chung xã hoặc 
quy hoạch đô thị được phê 
duyệt, được công bố công 
khai đúng thời hạn và ban 
hành kế hoạch thực hiện quy 
hoạch 

        

1.
2 

Có quy hoạch chi tiết xây 
dựng trung tâm xã hoặc quy 
hoạch chi tiết điểm dân cư 
mới 

        

1.
3 

Có quy chế quản lý kiến trúc 
được phê duyệt hoặc được 
tích hợp trong quy hoạch 
chung xã 

        

2 Hạ tầng kinh tế - xã hội         

2.
1 

Hệ thống đường giao thông 
nông thôn trên địa bàn xã 
đảm bảo kết nối và được bảo 
trì hằng năm; tỷ lệ đường xã 
đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 
100%, tỷ lệ km đường xã 
được trồng cây xanh dọc 
tuyến đường đạt ≥50%; 
đường thôn, ngõ, xóm được 
cứng hóa 

        

2.
2 

Các công trình thủy lợi do xã 
quản lý được bảo trì hàng 
năm, đảm bảo diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp được 
tưới và tiêu nước chủ động 

        



2.
3 

Đảm bảo yêu cầu chủ động về 
phòng, chống thiên tai theo 
phương châm 4 tại chỗ 

        

2.
4 

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp 
và được sử dụng điện sinh 
hoạt, sản xuất đảm bảo an 
toàn, tin cậy và ổn định 

        

2.
5 

Cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn         

2.
6 

Có hạ tầng viễn thông đảm 
bảo phủ sóng, internet đến 
100% khu dân cư nông thôn, 
vùng sản xuất 

        

3 Phát triển kinh tế nông thôn         

3.
1 

Tốc độ tăng thu nhập bình 
quân đầu người         

3.
2 

Vùng nguyên liệu tập trung 
đối với cây trồng, vật nuôi 
chủ lực của xã được chứng 
nhận chất lượng, gắn với chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm 

        

3.
3 

Có mô hình nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao hoặc mô 
hình kinh tế xanh hoặc mô 
hình kinh tế tuần hoàn hiệu 
quả 

        

3.
4 

Có kế hoạch và thực hiện hiệu 
quả kế hoạch phát triển sản 
phẩm OCOP gắn với đặc 
trưng, thế mạnh của địa 
phương 

        

3.
5 

Các mô hình du lịch nông 
thôn (nếu có) trong quy hoạch 
chung xã được đầu tư hạ tầng 
đồng bộ kết nối và hoạt động 
hiệu quả gắn với đặc trưng 
của địa phương 

        

3.
6 

Xã có hợp tác xã hoạt động 
hiệu quả         

3.
7 

Có tổ khuyến nông cộng đồng 
hoạt động hiệu quả         

3.
8 

Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi theo quy định         

3.
9 

Có hoạt động phát triển kinh 
tế tư nhân trên địa bàn gắn 
với tạo việc làm, thu nhập cho 

        



người lao động địa phương 

3.
1
0 

Có khu công nghiệp hoặc cụm 
công nghiệp hoặc làng nghề 
được công nhận hoặc khu vực 
sản xuất dịch vụ quy mô phù 
hợp được quy hoạch, đầu tư 
xây dựng đảm bảo đáp ứng 
các quy định của pháp luật 

        

4 Đào tạo nguồn nhân lực 
nông thôn         

4.
1 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng cấp, chứng chỉ         

4.
2 

Tỷ lệ người trong độ tuổi theo 
học các trình độ sau trung 
học phổ thông 

        

5 Văn hóa, Giáo dục, Y tế         

5.
1 

Xã đạt tiêu chí về phát triển 
văn hóa         

5.
2 

Xã đạt tiêu chí về phát triển 
giáo dục         

5.
3 

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y 
tế         

5.
4 

Trạm y tế xã theo mô hình 
đơn vị sự nghiệp công lập, 
bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ 
bản, thiết yếu về phòng bệnh, 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh và các 
dịch vụ chăm sóc xã hội 

        

6 Giảm nghèo và An sinh xã 
hội         

6.
1 Tỷ lệ nghèo đa chiều         

6.
2 Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố         

6.
3 

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước 
sạch theo quy chuẩn         

6.
4 

Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 
không, 3 sạch, 3 an"         

6.
5 

Đảm bảo bình đẳng giới và 
phòng ngừa, ứng phó với bạo 
lực trên cơ sở giới 

        

6.
6 

Có hoạt động phòng, chống 
xâm hại trẻ em; chăm sóc, 
nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em 

        



có hoàn cảnh đặc biệt trên 
địa bàn (nếu có) 

6.
7 Đảm bảo an toàn thực phẩm         

7 Khoa học công nghệ và 
Chuyển đổi số         

7.
1 

Điểm bưu chính phục vụ công 
cộng và chính quyền số tại 
địa bàn 

        

7.
2 

Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông 
nghiệp và môi trường         

7.
3 

Triển khai hiệu quả hoạt động 
thương mại điện tử         

7.
4 Có mô hình thôn thông minh         

8 Môi trường và cảnh quan 
nông thôn         

8.
1 

Hệ thống thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải rắn 
(nếu có) trên địa bàn đảm bảo 
yêu cầu về bảo vệ môi 
trường; tỷ lệ chất thải rắn 
sinh hoạt được phân loại, thu 
gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt chôn 
lấp trực tiếp ≤50% tổng 
lượng chất thải rắn phát sinh 

        

8.
2 

Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, 
chất thải hữu cơ, phụ phẩm 
nông nghiệp được thu gom, 
xử lý, tái chế thành sản phẩm, 
nguyên liệu, nhiên liệu, phân 
bón 

        

8.
3 

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ[3], làng nghề 
(nếu có) theo quy hoạch và 
tuân thủ quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường 

        

8.
4 

Có phương án và thực hiện 
phương án phù hợp về thoát 
nước, thu gom và xử lý nước 
thải sinh hoạt tại các khu dân 
cư nông thôn trên địa bàn xã 
đảm bảo yêu cầu về bảo vệ 
môi trường 

        

8.
5 

Cảnh quan, không gian xanh - 
sạch - đẹp, an toàn; có mô         



hình cải tạo, phục hồi cảnh 
quan, xử lý chất lượng nước 
mặt ao hồ, kênh mương trên 
địa bàn 

9 Xây dựng hệ thống chính trị 
và Hành chính công         

9.
1 

Đảng bộ, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị - xã hội xã được 
đánh giá, xếp loại hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên 

        

9.
2 

Trung tâm phục vụ hành 
chính công hoạt động hiệu 
quả, tỷ lệ thủ tục hành chính 
được thực hiện theo dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình đạt 
≥90% 

        

1
0 

Tiếp cận pháp luật và An 
ninh, Quốc phòng         

1
0.
1 

Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật         

1
0.
2 

An ninh, trật tự được bảo 
đảm; phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt 
động hiệu quả; lực lượng 
tham gia bảo vệ an ninh, trật 
tự ở cơ sở phát huy hiệu quả, 
đảm bảo số lượng, chất 
lượng, điều kiện hoạt động 

        

1
0.
3 

Có hệ thống camera AI giám 
sát an ninh trên địa bàn toàn 
xã 

        

1
0.
4 

Xây dựng lực lượng dân quân 
“vững mạnh, rộng khắp” và 
hoàn thành các chỉ tiêu quân 
sự, quốc phòng 

        

 



Phụ biểu số 11 (Kèm theo Mẫu số 04) 
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG 

TRÌNH 6 THÁNG NĂM…./NĂM… 
ĐVT: Triệu đồng 

ST
T Nội dung chỉ tiêu Kế hoạch 

năm… 

Kết quả 
huy động 6 
tháng/năm

… 

Kế hoạch 6 
tháng cuối 

năm…/năm
… 

 TỔNG SỐ    

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG    

1 Vốn đầu tư công    

2 Kinh phí thường xuyên    

II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG    

1 Tỉnh    

2 Xã    

III VỐN LỒNG GHÉP    

IV VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH    

V VỐN DOANH NGHIỆP    

VI HUY ĐỘNG TỪ CỘNG ĐỒNG 
VÀ NGƯỜI DÂN    

1 Tiền mặt    

2 Ngày công và hiện vật quy đổi    

 



Phụ biểu số 12 (Kèm theo Mẫu số 04) 
KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH 6 THÁNG…./NĂM… 

T
T

N
ỘI 
D
U
N
G 
T
H
Ự
C 
HI
Ệ
N ​
(Đ
ề 

ng
hị 
bổ 
su
ng 
the
o 

từn
g 

nội 
du
ng 
thự
c 

hiệ
n 
cụ 
thể 
củ
a 

nội 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần) 

 Kế hoạch 6 tháng cuối năm… 

G
h
i 
c
h
ú 

T
ổ
n
g 
s
ố 

Vốn đầu tư 
trực tiếp 

L
ồ
n
g 
g
h
é
p 

T
í
n 
d
ụ
n
g 

Do
an
h 
ng
hi
ệp 

D
â
n 
g
ó
p 

T
ổ
n
g 
s
ố 

Vốn đầu tư 
trực tiếp 

L
ồ
n
g 
g
h
é
p 

T
í
n 
d
ụ
n
g 

Do
an
h 
ng
hi
ệp 

D
â
n 
g
ó
p 

T
ổ
n
g 
s
ố 

NST
W 

N
S
Đ
P 

T
ổ
n
g 
s
ố 

NST
W 

N
S
Đ
P 

Đ
T
P
T 

S
N

Đ
T
P
T 

S
N

I 

Hợ
p 
ph
ần 
th

                   



ứ 
nh
ất 

1 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
01 

                   

2 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
02 

                   

3 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
03 

                   

4 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
04 

                   

5 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
05 

                   

6 Nộ                    



i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
06 

7 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
07 

                   

8 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
08 

                   

9 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
09 

                   

1
0 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
10 

                   

I
I 

Hợ
p 
ph
ần 
th
ứ 

                   



hai 

1 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
01 

                   

2 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
02 

                   

3 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
03 

                   

4 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
04 

                   

5 

Nộ
i 
du
ng 
thà
nh 
ph
ần 
05 

                   

I
I
I 

Nộ
i 
du

                   



ng 
kh
ác 
(nế
u 
có) 

 



Phụ biểu số 13 (Kèm theo Mẫu số 04) 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN​

TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 6 THÁNG…/NĂM… 

T
T CÔNG TRÌNH Kế hoạch 

năm … 

Kết quả 
thực hiện 6 

tháng 
năm… 

Kết quả 
thực hiện 
kế hoạch 
năm… 

Ghi chú 

 TỔNG CỘNG     

1 Giao thông     

2 Thủy lợi     

3 Phòng chống, thiên tai     

4 Điện     

5 Cơ sở hạ tầng thương mại 
nông thôn     

6 CSHT vùng nguyên liệu tập 
trung     

7 Hạ tầng số, hạ tầng viễn 
thông     

8 Hệ thống truyền thanh     

9 Công trình cung cấp nước 
sạch tập trung     

10 CSHT phục vụ bảo vệ môi 
trường nông thôn     

11 CSHT bố trí, ổn định dân cư     

12 
Hạ tầng cơ sở dữ liệu, thông 
tin phục vụ quản lý Chương 
trình 

    

13 CSHT đặc thù vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi     

… …............     
 


